
BIỂU 01: DIỆN TÍCH RỪNG VÀ DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
TỈNH KON TUM NĂM 2020

Đơn vị tính:
ha.

TT Phân loại rừng Mã Diện tích đầu kỳ

Diện
tích
thay
đổi

Diện tích
cuối kỳ

Đặc dụng Phòng hộ

Sản xuất
Cộng Vườn quốc

gia
Khu dự trữ
thiên nhiên

Khu
bảo
tồn
loài,
sinh
cảnh

Khu
bảo
vệ

cảnh
quan

Khu
rừng
nghi
ên

cứu

Cộng Đầu nguồn

Rừn
g

bảo
vệ

ngu
ồn

nướ
c

Rừn
g

phòn
g hộ
biên
giới

Rừn
g

chắn
gió,
chắn
cát

Rừng
chắn
sóng,
lấn

biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
TỔNG DIỆN TÍCH (gồm diện tích có rừng và rừng
trồng chưa thành rừng) 0000 621,081.25 - 56.02 621,025.23 88,967.96 51,497.48 37,470.48 159,057.42 159,057.42 372,999.85

A DIỆN TÍCH RỪNG 1000 609,468.58 197.83 609,666.41 88,774.01 51,441.90 37,332.11 157,496.88 157,496.88 363,395.52

I RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC 1100 609,468.58 197.83 609,666.41 88,774.01 51,441.90 37,332.11 157,496.88 157,496.88 363,395.52

1 Rừng tự nhiên 1110 547,803.69 - 27.74 547,775.95 88,676.37 51,358.00 37,318.37 153,480.85 153,480.85 305,618.73

- Rừng nguyên sinh 1111 18,166.85 - 18,166.85 18,166.85 18,166.85

- Rừng thứ sinh 1112 529,636.84 - 27.74 529,609.10 70,509.52 33,191.15 37,318.37 153,480.85 153,480.85 305,618.73

2 Rừng trồng 1120 61,664.89 225.57 61,890.46 97.64 83.90 13.74 4,016.03 4,016.03 57,776.79

- Trồng mới trên đất chưa có rừng 1121 22,332.00 57.40 22,389.40 40.54 26.80 13.74 3,754.67 3,754.67 18,594.19

- Trồng lại sau khi khai thác rừng trồng đã có 1122 39,332.89 168.17 39,501.06 57.10 57.10 261.36 261.36 39,182.60

- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã khai thác 1123

Trong đó: 1124 39,027.93 - 1.60 39,026.33 10.10 10.10 333.06 333.06 38,683.17

- Rừng trồng cao su 1125 39,020.48 - 1.60 39,018.88 10.10 10.10 329.95 329.95 38,678.83

- Rừng trồng cây đặc sản 1126 7.45 - 7.45 3.11 3.11 4.34

II RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA 1200 609,468.58 197.83 609,666.41 88,774.01 51,441.90 37,332.11 157,496.88 157,496.88 363,395.52

1 Rừng trên núi đất 1210 609,398.98 197.83 609,596.81 88,774.01 51,441.90 37,332.11 157,496.88 157,496.88 363,325.92

2 Rừng trên núi đá 1220 69.60 69.60 69.60

3 Rừng trên đất ngập nước 1230 -

- Rừng ngập mặn 1231 -

- Rừng trên đất phèn 1232 -

- Rừng ngập nước ngọt 1233 -

4 Rừng trên cát 1240 -

III RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY 1300 547,803.69 - 27.74 547,775.95 88,676.37 51,358.00 37,318.37 153,480.85 153,480.85 305,618.73

1 Rừng gỗ tự nhiên 1310 473,479.39 - 26.09 473,453.30 73,295.62 37,296.60 35,999.02 141,407.28 141,407.28 258,750.40
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- Rừng gỗ lá rộng thường xanh hoặc nửa rụng lá 1311 443,728.23 - 25.14 443,703.09 67,955.19 37,171.04 30,784.15 125,112.94 125,112.94 250,634.96

- Rừng gỗ lá rộng rụng lá 1312 481.39 481.39 125.56 125.56 1.23 1.23 354.60

- Rừng gỗ lá kim 1313 13,366.59 - 0.72 13,365.87 2,348.00 2,348.00 7,778.81 7,778.81 3,239.06

- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim 1314 15,903.18 - 0.23 15,902.95 2,866.87 2,866.87 8,514.30 8,514.30 4,521.78

2 Rừng tre nứa 1320 21,710.75 - 1.06 21,709.69 3,307.65 2,838.33 469.32 4,362.12 4,362.12 14,039.92

- Nứa 1321

- Vầu 1322

- Tre/luồng 1323

- Lồ ô 1324 13.54 13.54 13.54

- Các loài khác 1325 21,697.21 - 1.06 21,696.15 3,307.65 2,838.33 469.32 4,362.12 4,362.12 14,026.38

3 Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 1330 52,613.55 - 0.59 52,612.96 12,073.10 11,223.07 850.03 7,711.45 7,711.45 32,828.41

- Gỗ là chính 1331 38,823.23 - 0.59 38,822.64 7,146.22 6,317.46 828.76 6,355.37 6,355.37 25,321.05

- Tre nứa là chính 1332 13,790.32 - 13,790.32 4,926.88 4,905.61 21.27 1,356.08 1,356.08 7,507.36

4 Rừng cau dừa 1340

B DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH RỪNG 2000 171,684.50 - 557.64 171,126.86 4,472.93 3,135.93 1,337.00 25,043.44 25,043.44 141,610.49

1 Diện tích đa ̃trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng 2010 11,612.67 - 253.85 11,358.82 193.95 55.58 138.37 1,560.54 1,560.54 9,604.33

2 Diện tích khoanh nuôi tái sinh 2020 29,157.78 - 38.92 29,118.86 406.47 322.38 84.09 5,634.01 5,634.01 23,078.38

3 Diện tích khác 2030 130,914.05 - 264.87 130,649.18 3,872.51 2,757.97 1,114.54 17,848.89 17,848.89 108,927.78
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BIỂU 02: DIỆN TÍCH RỪNG VÀ DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH RỪNG PHÂN THEO CHỦ RỪNG VÀ TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
TỈNH KON TUM NĂM 2020

Đơn vị tính: ha

TT Phân loại rừng Mã Tổng BQL
Rừng ĐD

BQL rừng
PH

Tổ chức
kinh tế

Lực
lượng vũ

trang

Tổ chức
KH&CN,
ĐT, GD

Hộ gia
đình, cá

nhân
trong
nước

Cộng
đồng

dân cư

Doanh
nghiệp
đầu tư
nước
ngoài

UBND

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
TỔNG DIỆN TÍCH (gồm diện tích có rừng và

rừng trồng chưa thành rừng) 0000 621,025.23 90,519.28 117,301.12 241,815.80 6,062.73 4,160.49 48,917.24 7,357.60 838.49 104,052.48

A DIỆN TÍCH RỪNG 1000 609,666.41 90,292.89 116,312.79 238,147.92 5,972.18 4,145.75 48,868.63 7,339.92 778.69 97,807.64
I RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC 1100 609,666.41 90,292.89 116,312.79 238,147.92 5,972.18 4,145.75 48,868.63 7,339.92 778.69 97,807.64
1 Rừng tự nhiên 1110 547,775.95 90,196.26 114,146.77 207,146.66 784.89 1,683.62 48,400.94 7,305.12 415.46 77,696.23

- Rừng nguyên sinh 1111 18,166.85 18,166.85
- Rừng thứ sinh 1112 529,609.10 72,029.41 114,146.77 207,146.66 784.89 1,683.62 48,400.94 7,305.12 415.46 77,696.23

2 Rừng trồng 1120 61,890.46 96.63 2,166.02 31,001.26 5,187.29 2,462.13 467.69 34.80 363.23 20,111.41
- Trồng mới trên đất chưa có rừng 1121 22,389.40 39.84 2,162.63 11,240.20 174.78 19.59 328.33 8,424.03
- Trồng lại sau khi khai thác rừng trồng đã có 1122 39,501.06 56.79 3.39 19,761.06 5,187.29 2,462.13 292.91 15.21 34.90 11,687.38
- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã khai thác 1123
Trong đó: 1124 39,026.33 9.79 13.11 16,361.80 5,034.82 2,400.70 252.46 3.43 31.09 14,919.13
- Rừng trồng cao su 1125 39,018.88 9.79 13.11 16,358.96 5,034.82 2,400.70 251.99 3.43 31.09 14,914.99
- Rừng trồng cây đặc sản 1126 7.45 2.84 0.47 4.14

II RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA 1200 609,666.41 90,292.89 116,312.79 238,147.92 5,972.18 4,145.75 48,868.63 7,339.92 778.69 97,807.64
1 Rừng trên núi đất 1210 609,596.81 90,292.89 116,312.79 238,079.32 5,972.18 4,145.75 48,868.63 7,339.92 778.69 97,806.64
2 Rừng trên núi đá 1220 69.60 68.60 1.00
3 Rừng trên đất ngập nước 1230

- Rừng ngập mặn 1231
- Rừng trên đất phèn 1232
- Rừng ngập nước ngọt 1233

4 Rừng trên cát 1240
III RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY 1300 547,775.95 90,196.26 114,146.77 207,146.66 784.89 1,683.62 48,400.94 7,305.12 415.46 77,696.23
1 Rừng gỗ tự nhiên 1310 473,453.30 74,393.00 107,921.95 181,319.45 398.24 701.52 41,613.68 6,246.42 278.12 60,580.92

- Rừng gỗ lá rộng thường xanh hoặc nửa rụng lá 1311 443,703.09 69,052.57 91,854.77 175,533.89 398.24 701.52 40,568.30 5,930.13 278.12 59,385.55
- Rừng gỗ lá rộng rụng lá 1312 481.39 125.56 207.49 148.34
- Rừng gỗ lá kim 1313 13,365.87 2,348.00 7,812.40 2,038.06 589.40 50.39 527.62
- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim 1314 15,902.95 2,866.87 8,254.78 3,747.50 248.49 265.90 519.41
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2 Rừng tre nứa 1320 21,709.69 3,339.04 2,909.00 6,161.02 103.61 64.35 2,521.33 618.56 68.14 5,924.64
- Nứa 1321
- Vầu 1322
- Tre/luồng 1323
- Lồ ô 1324 13.54 13.54
- Các loài khác 1325 21,696.15 3,339.04 2,909.00 6,147.48 103.61 64.35 2,521.33 618.56 68.14 5,924.64

3 Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 1330 52,612.96 12,464.22 3,315.82 19,666.19 283.04 917.75 4,265.93 440.14 69.20 11,190.67
- Gỗ là chính 1331 38,822.64 7,464.13 3,265.50 14,978.92 274.03 886.76 2,869.11 417.11 62.99 8,604.09
- Tre nứa là chính 1332 13,790.32 5,000.09 50.32 4,687.27 9.01 30.99 1,396.82 23.03 6.21 2,586.58

4 Rừng cau dừa 1340
B DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH RỪNG 2000 171,126.86 3,988.65 7,311.84 25,995.83 1,359.66 707.05 6,250.41 607.94 942.04 123,963.44
1 Diện tích đa ̃trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng 2010 11,358.82 226.39 988.33 3,667.88 90.55 14.74 48.61 17.68 59.80 6,244.84
2 Diện tích khoanh nuôi tái sinh 2020 29,118.86 398.37 2,091.17 5,174.15 223.47 105.24 1,394.68 212.47 199.87 19,319.44
3 Diện tích khác 2030 130,649.18 3,363.89 4,232.34 17,153.80 1,045.64 587.07 4,807.12 377.79 682.37 98,399.16

TT Phân loại rừng Mã Tổng BQL
Rừng ĐD

BQL rừng
PH

Tổ chức
kinh tế

Lực
lượng vũ

trang

Tổ chức
KH&CN,
ĐT, GD

Hộ gia
đình, cá

nhân
trong
nước

Cộng
đồng

dân cư

Doanh
nghiệp
đầu tư
nước
ngoài

UBND
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Biểu 3: QUI MÔ DIỆN TÍCH  THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
GIAO RỪNG GẮN VỚI HỖ TRỢ SINH KẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG TRÊN ĐỊA

BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: ha

TT Huyện Xã Diện tích (ha) Đất có rừng Đất chưa có rừng Ghi chúDT2 DT1
Tổng cộng 15,616.06 13,091.09 892.86 1,632.11

1 Đăk Glei
Đăk Pét 109.77 57.81 35.09 16.87
Đăk Kroong 2.50 2.50
Cộng 112.27 60.31 35.09 16.87

2 Đăk Hà 

Xã Đắk Hring 920.33 900.74 19.59
Xã Đắk La 4.86 4.86
Xã Đắk Long 933.74 782.67 75.92 75.15
Xã Đắk Mar 319.33 312.62 6.71
Xã Đắk Ngok 177.35 177.35
Xã Đắk Pxi 676.06 676.06
Xã Đắk Ui 251.16 250.05 1.11
Xã Ngok Réo 162.17 110.98 51.19
Xã Ngok Wang 204.77 161.01 10.00 33.76
Cộng 3,649.77 3,376.34 113.33 160.10

3 Đăk Tô

TTĐắk Tô 303.52 285.27 18.25
Xã Diên Bình 135.98 109.15 11.34 15.49
Xã Đắk Rơ Nga 63.96 63.96
Xã Đắk Trăm 617.66 235.92 57.25 324.49
Xã Kon Đào 10.21 10.21
Xã Ngọk Tụ 34.40 34.40
Xã Pô Cô 137.98 32.98 48.51 56.49
Xã Tân Cảnh 208.48 208.48
Xã Văn Lem 1,283.45 560.45 135.72 587.28
Cộng 2,795.64 1,540.82 271.07 983.75

4 Ia H'Drai

Ia Dal 263.62 243.24 20.38
Ia Dom 322.71 214.44 12.41 95.86
Ia Tơi 217.86 217.86
Cộng 804.19 675.54 32.79 95.86

5 Kon Plông

Xã Đắk Ring 498.79 475.82 22.97
Xã Đắk Tăng 41.95 41.95
Xã Măng Buk 103.66 95.32 8.34
Xã Măng Cành 772.90 738.61 34.29
Cộng 1,417.30 1,351.70 65.60 -

6 Kon Rẫy Xã Đắk Tơ Re 310.37 105.89 93.68 110.80

7 Ngọc Hồi

Xã Đắk Ang 499.98 349.97 47.27 102.74
Xã Đắk Dục 190.64 190.64
Xã Đắk Kan 28.07 28.07
Xã Đắk Nông 107.21 104.11 3.10
Xã Đắk Xú 182.68 182.68
Xã Pờ Y 35.82 35.82
Xã Sa Loong 26.26 26.26
Cộng 1,070.66 917.55 50.37 102.74

8 Sa Thầy

Xã Hơ Moong 6.64 6.64
Xã Rờ Kơi 55.44 55.44
Xã Sa Bình 9.07 9.07
Xã Sa Nhơn 21.46 21.46
Xã Sa Sơn 4.50 4.50
Xã Ya Ly 56.25 56.25
Cộng 153.36 153.36 - -

9 Tu Mơ Rông

Xã Đắk Hà 269.62 269.62
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Xã Đắk Na 513.99 492.57 21.42
Xã Đắk Rơ Ông 392.68 379.59 13.09
Xã Măng Ri 211.12 179.85 15.23 16.04
Xã Ngọk Lây 650.72 550.72 39.78 60.22
Xã Ngok Yêu 1,394.30 1,292.00 37.99 64.31
Xã Tê Xăng 421.89 367.34 54.55
Xã Tu Mơ Rông 782.87 771.40 11.47
Xã Văn Xuôi 665.31 606.49 58.82
Cộng 5,302.50 4,909.58 230.93 161.99

9 Tu Mơ Rông

TT Huyện Xã Diện tích (ha) Đất có rừng Đất chưa có rừng Ghi chúDT2 DT1
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BIỂU 4: TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG 03 LOẠI RỪNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
GIAO RỪNG GẮN VỚI HỖ TRỢ SINH KẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG TRÊN ĐỊA

BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: ha

STT Loại đất, loại rừng Diện tích (ha) Chức năng rừng
Phòng hộ sản xuất

I Diện tích đất lâm nghiệp 15,616.06 2,443.66 13,172.40
1 Đất có rừng 13,091.09 2,086.76 11,004.33

1.1 Rừng thường xanh 9,752.49 1,648.19 8,104.30
- Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu (TXG) 181.26 27.27 153.99
- Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình  (TXB) 1,662.70 241.73 1,420.97
- Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 588.35 83.56 504.79
- Rừng gỗ lá rộng thường xanh kiệt (TXK) 4.84 - 4.84
- Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 7,315.34 1,295.63 6,019.71

1.2 Rừng lá kim 163.19 11.21 151.98
- Rừng lá kim trung bình (LKB) 151.86 11.21 140.65
- Rừng chưa có trữ lượng (LKP) 11.33 - 11.33

1.3 Rừng rụng lá 56.25 - 56.25
- Rừng rụng lá kiệt (RLK) 56.25 - 56.25

1.4 Rừng hỗn giao 1,163.78 136.09 1,027.69
- Rừng hỗ giao lá rộng, lá kim trung bình (RKB) 40.30 0.53 39.77
- Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 914.36 110.02 804.34
- Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 186.23 25.54 160.69
- Rừng chưa có trữ lượng (RKP) 22.89 - 22.89

1.5 Rừng tre nứa 1,725.42 285.96 1,439.46
- Rừng tre nứa khác (TNK) 1,725.42 285.96 1,439.46

1.6 Rừng trồng 229.96 5.31 224.65
- Rừng trồng gỗ (RTG) 229.96 5.31 224.65
2 Đất chưa có rừng 2,524.97 356.90 2,168.07
- Đất trống có cây gỗ rải rác (DT2) 892.86 139.71 753.15
- Đất trống cỏ (DT1) 1,632.11 217.19 1,414.92
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1,632.11

120,000,000.00
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Biểu 5: THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG RỪNG ĐỀ ÁN 
GIAO RỪNG GẮN VỚI HỖ TRỢ SINH KẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đơn vị tính: ha

Stt Huyện Cộng Loại đất, loại rừng Kế hoạch
GĐGR

Kế hoạch
khoanh

nuôi phục
hồi rừng

Kế hoạch
trồng rừng

Tổng cộng 15,616.06 13,091.09 892.86 1,632.11

1 Đăk Glei

16.87 Đất trống cỏ (DT1) 16.87
35.09 Đất trống có cây gỗ rải rác (DT2) 35.09

0.74 Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 0.74
59.57 Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 59.57

Cộng Đăk Glei  112.27 60.31 35.09 16.87

2 Đăk Hà

160.10 Đất trống cỏ (DT1) 160.10
113.33 Đất trống có cây gỗ rải rác (DT2) 113.33
60.88 Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 60.88
20.74 Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 20.74

164.57 Rừng tre nứa khác (TNK) 164.57
95.06 Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình  (TXB) 95.06
59.75 Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 59.75

2,975.34 Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 2,975.34
Cộng Đăk Hà  3,649.77 3,376.34 113.33 160.10

3 Đăk Tô

983.75 Đất trống cỏ (DT1) 983.75
271.07 Đất trống có cây gỗ rải rác (DT2) 271.07
184.88 Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 184.88
81.11 Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 81.11

188.77 Rừng trồng gỗ (RTG) 188.77
490.77 Rừng tre nứa khác (TNK) 490.77
126.39 Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình  (TXB) 126.39

7.47 Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu (TXG) 7.47
1.75 Rừng tre nứa khác (TNK) 1.75

39.03 Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 39.03
420.65 Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 420.65

Cộng Đăk Tô 2,795.64 1,540.82 271.07 983.75

4 Ia H'Drai

95.86 Đất trống cỏ (DT1) 95.86
32.79 Đất trống có cây gỗ rải rác (DT2) 32.79

167.06 Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 167.06
22.72 Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 22.72

182.90 Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình  (TXB) 182.90
254.78 Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 254.78
48.08 Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 48.08

Cộng Ia H'Drai  804.19 675.54 32.79 95.86

5 Kon Plông

65.60 Đất trống có cây gỗ rải rác (DT2) 65.60
43.99 Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 43.99

4.01 Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 4.01
3.09 Rừng trồng gỗ (RTG) 3.09

157.36 Rừng tre nứa khác (TNK) 157.36
525.97 Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình  (TXB) 525.97
83.12 Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu (TXG) 83.12
15.36 Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 15.36

518.80 Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 518.80
Cộng Kon Plông  1,417.30 1,351.70 65.60

6 Kon rẫy

110.80 Đất trống cỏ (DT1) 110.80
93.68 Đất trống có cây gỗ rải rác (DT2) 93.68
20.94 Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 20.94

6.42 Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 6.42
3.19 Rừng tre nứa khác (TNK) 3.19

61.36 Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình  (TXB) 61.36

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



13.98 Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 13.98
Cộng Kon rẫy 310.37 105.89 93.68 110.80

7 Ngọc Hồi

102.74 Đất trống cỏ (DT1) 102.74
50.37 Đất trống có cây gỗ rải rác (DT2) 50.37

183.75 Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 183.75
225.94 Rừng tre nứa khác (TNK) 225.94
131.79 Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình  (TXB) 131.79
14.67 Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu (TXG) 14.67
37.40 Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 37.40

324.00 Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 324.00
Cộng Ngọc Hồi  1,070.66 917.55 50.37 102.74

8 Sa Thầy

8.55 Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 8.55
6.85 Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 6.85

56.25 Rừng rụng lá kiệt (RLK) 56.25
44.73 Rừng tre nứa khác (TNK) 44.73

3.85 Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình  (TXB) 3.85
33.13 Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 33.13

Cộng Sa Thầy  153.36 153.36

9 Tu Mơ Rông

161.99 Đất trống cỏ (DT1) 161.99
230.93 Đất trống có cây gỗ rải rác (DT2) 230.93
244.31 Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 244.31
44.38 Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 44.38

151.86 Rừng lá kim trung bình (LKB) 151.86
11.33 Rừng chưa có trữ lượng (LKP) 11.33
40.30 Rừng hỗ giao lá rộng, lá kim trung bình (RKB) 40.30
22.89 Rừng chưa có trữ lượng (RKP) 22.89
38.10 Rừng trồng gỗ (RTG) 38.10

638.86 Rừng tre nứa khác (TNK) 638.86
535.38 Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình  (TXB) 535.38
76.00 Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu (TXG) 76.00

3.09 Rừng tre nứa khác (TNK) 3.09
181.29 Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 181.29

2,921.79 Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 2,921.79
Cộng Tu Mơ Rông 5,302.50 4,909.58 230.93 161.99

6 Kon rẫyStt Huyện Cộng Loại đất, loại rừng Kế hoạch
GĐGR

Kế hoạch
khoanh

nuôi phục
hồi rừng

Kế hoạch
trồng rừng
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Biểu 6: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CỦA ĐỀ ÁN
GIAO RỪNG GẮN VỚI HỖ TRỢ SINH KẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON

TUM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Stt Huyện Lọai đất, loại rừng Diện tích cung
ứng

Tổng cộng 9,572.06

1 Đăk Glei Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 0.74
Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 38.11

Cộng Đăk Glei  38.85

2 Đăk Hà

Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 21.77
Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 16.96
Rừng tre nứa khác (TNK) 77.13
Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình (TXB) 30.59
Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 40.25
Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 2,051.76

Cộng Đăk Hà  2,238.46

3 Đăk Tô

Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 65.56
Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 73.64
Rừng trồng gỗ (RTG) 171.84
Rừng tre nứa khác (TNK) 191.47
Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình (TXB) 125.70
Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu (TXG) 7.47
Rừng gỗ lá rộng thường xanh kiệt (TXK)
Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 36.34
Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 279.21

Cộng Đăk Tô  951.23

4 Ia H'Drai

Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1)
Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2)
Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình (TXB)
Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN)
Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP)

Cộng Ia H'Drai  

5 Kon Plông

Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 43.71
Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 4.01
Rừng trồng gỗ (RTG) 3.09
Rừng tre nứa khác (TNK) 157.36
Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình (TXB) 525.97
Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu (TXG) 83.12
Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 14.88
Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 517.94
Cộng Kon Plông  1,350.08

6 Kon rẫy

Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 20.94
Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 6.42
Rừng tre nứa khác (TNK) 3.19
Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình (TXB) 61.36
Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 13.98

Cộng Kon rẫy 105.89

7 Ngọc Hồi

Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 4.92
Rừng tre nứa khác (TNK) 46.72
Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình (TXB) 77.76
Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu (TXG)
Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 19.45
Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 201.12

Cộng Ngọc Hồi  349.97

8 Sa Thầy

Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 8.55
Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 6.85
Rừng rụng lá kiệt (RLK) 56.25
Rừng tre nứa khác (TNK) 44.73
Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình (TXB) 3.85
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Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 33.13
Cộng Sa Thầy  153.36

9 Tu Mơ Rông

Rừng hỗn giao gỗ tre nứa (HG1) 215.81
Rừng hỗn giao tre nứa gỗ (HG2) 41.49
Rừng lá kim trung bình (LKB) 142.14
Rừng chưa có trữ lượng (LKP) 10.76
Rừng hỗ giao lá rộng, lá kim trung bình (RKB) 33.68
Rừng chưa có trữ lượng (RKP) 22.89
Rừng trồng gỗ (RTG) 24.71
Rừng tre nứa khác (TNK) 521.69
Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình (TXB) 499.32
Rừng gỗ lá rộng thường xanh giàu (TXG) 57.99
Rừng gỗ lá rộng thường xanh kiệt (TXK) 1.28
Rừng gỗ lá rộng thường xanh nghèo (TXN) 135.54
Rừng gỗ lá rộng TX chưa có trữ lượng (TXP) 2,676.92
Cộng Tu Mơ Rông  4,384.22

8 Sa Thầy
Stt Huyện Lọai đất, loại rừng Diện tích cung

ứng
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Đơn vị tính: ha
Diện tích ngoài

cung ứng Cộng

3,519.03 13,091.09
0.74

21.46 59.57
21.46 60.31
39.11 60.88
3.78 20.74

87.44 164.57
64.47 95.06
19.50 59.75

923.58 2,975.34
1,137.88 3,376.34

119.32 184.88
7.47 81.11

16.93 188.77
299.30 490.77

0.69 126.39
7.47

1.75 1.75
2.69 39.03

141.44 420.65
589.59 1,540.82
167.06 167.06

22.72 22.72
182.90 182.90
254.78 254.78

48.08 48.08
675.54 675.54

0.28 43.99
4.01
3.09

157.36
525.97
83.12

0.48 15.36
0.86 518.80
1.62 1,351.70

20.94
6.42
3.19

61.36
13.98

105.89
178.83 183.75
179.22 225.94

54.03 131.79
14.67 14.67
17.95 37.40

122.88 324.00
567.58 917.55

8.55
6.85

56.25
44.73
3.85

Biểu 6: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CỦA ĐỀ ÁN
GIAO RỪNG GẮN VỚI HỖ TRỢ SINH KẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON

TUM GIAI ĐOẠN 2021-2025
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33.13
153.36

28.50 244.31
2.89 44.38
9.72 151.86
0.57 11.33
6.62 40.30

22.89
13.39 38.10

117.17 638.86
36.06 535.38
18.01 76.00
1.81 3.09

45.75 181.29
244.87 2,921.79
525.36 4,909.58

Diện tích ngoài
cung ứng Cộng
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Biểu 7: TIẾN ĐỘ THƯC HIỆN ĐỀ ÁN
                   GIAO RỪNG GẮN VỚI HỖ TRỢ SINH KẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: ha

TT Hạng mục công việc ĐVT Qui mô Tiến độ 
2021 2022 2023 2024 2025

1 Xây dựng đề án Đề án 1 1
2 Giao đất giao rừng ha 15,616.06 7,000.00 8,616.06
3 Hỗ trợ cộng đồng

3.1 Bảo vệ rừng lượt/ha 52,364.40 13,091.10 13,091.10 13,091.10 13,091.10
3.2 Khoanh nuôi phục hồi rừng ha 892.90 200.00 300.00 392.90
3.3 Trồng rừng sản xuất ha 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
3.4 Trồng rừng phòng hộ ha 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
3.5 Trồng cây phân tán ngàn cây 304.00 76.00 76.00 76.00 76.00
3.6 Trồng Sâm dây ha 15.00 5.00 5.00 5.00
3.7 Trồng Sâm Ngọc linh ha 1.00 0.50 0.50
3.8 Trồng Sa Nhân tím ha 50.00 10.00 10.00 15.00 15.00
3.9 Trồng Sâm cau ha 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50
4 Thí điểm mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ Mô hình 1 1
5 Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp Mô hình 1 1
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Biểu 8: DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

GIAO RỪNG GẮN VỚI HỖ TRỢ SINH KẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT Hạng mục ĐVT Qui mô Đơn giá (ngàn
đồng) Nhu cầu vốn

Phân nguồn

NSNN TW NSNN ĐP Vốn DVMT và
vốn khác

1 Giao đất giao rừng ha 15,616.06 601.4 9,390,998.8 9,390,998.8
2 Hỗ trợ cộng đồng 56,207,420.0 25,629,720.0 16,670,000.0 13,907,700.0

2.1 Bảo vệ rừng ha 13,091.10 400.0 20,945,760.0 7,038,060.0 13,907,700.0 Trực tiếp 67,397,618.8
2.2 Khoanh nuôi phục hồi rừng có trồng bổ sung ha 892.90 5,400.0 4,821,660.0 4,821,660.0 CP Quản lý 5,391,809.5
2.3 Trồng rừng sản xuất ha 1,000.00 10,000.0 10,000,000.0 6,250,000.0 3,750,000.0 72,789,428.3
2.4 Trồng rừng phòng hộ ha 200.00 67,600.0 13,520,000.0 6,000,000.0 7,520,000.0
2.5 Trồng cây phân tán  1000 cây 304.00 5,000.0 1,520,000.0 1,520,000.0
2.6 Trồng Sâm dây ha 15.00 120,000.0 1,800,000.0 1,800,000.0
2.7 Trồng Sâm Ngọc linh ha 1.00 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0
2.8 Trồng Sa Nhân tím ha 50.00 10,000.0 500,000.0 500,000.0
2.9 Trồng Sâm cau ha 10.00 10,000.0 100,000.0 100,000.0
3 Thí điểm mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ Mô hình 1.00 100,000.0 100,000.0 100,000.0
4 Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp Mô hình 1.00 200,000.0 200,000.0 200,000.0
5 Hỗ trợ khác 1,499,200.0 1,249,200.0 250,000.0 -

5.1 Chi phí lập hồ sơ khoán,  khoanh nuôi ha 13,984.00 50.0 699,200.0 699,200.0
5.2 Chi phí lập hồ sơ trồng rừng SX ha 1,000.00 300.0 300,000.0 225,000.0 75,000.0
5.3 Chi phí khuyến lâm ha 1,000.00 500.0 500,000.0 325,000.0 175,000.0
6  Chi phí quản lý:(8,3%) 5,391,809.5 2,174,313.6 2,104,879.9 1,112,616.0

Tổng cộng 72,789,428.3 29,353,233.6 28,415,878.7 15,020,316.0
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